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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (6 điểm)

STT Nội dung Trả lời
1 Truy vấn cơ sở dữ liệu là? Một “bộ lọc” có khả năng

thu thập thông tin từ nhiều
bảng trong một hệ cơ sở dữ
liệu và thiết lập các các tiêu
chí để hệ quản trị cơ sở dữ
liệu thích hợp

2 Ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong lập trình
máy tính để?

Thực hiện các thuật toán

3 Nhóm người nào không cần khai báo, đăng nhập Nhóm người nào không cần
khai báo, đăng nhập

4 Để thực hiện mô hình quản lí danh sách tên
quận/huyện của các tỉnh thành phố em phải xác
định mối quan hệ giữa?

Tỉnh thành phố và
Quận/Huyện

5 Để thực hiện mô hình quản lí danh sách tên
quận/huyện của các tỉnh thành phố, trong bảng
Quận/Huyện thì MaTinhThanhPho sẽ là?

Khóa ngoại tham chiếu tới
bảng Tỉnh thành phố

6 Để tạo bảng mới trong HeidiSQL, em chọn? "Create new"
7 Khi chọn thêm mới để thêm trường thì một

trường mới hiện ra với tên mặc định là?
Column 1

8 Khoá ngoài có tác dụng? Liên kết dữ liệu giữa các
bảng

9 Để chọn bảng tham chiếu ta chọn ô? Reference table

10 Để ấn định khóa chính thì ta thực hiện? Chọn Create new index ->
Primary

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI (2 điểm)
Cho biết tính ĐÚNG – SAI của các nhận định sau:
Ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong lập trình máy tính để



Thứ tự NHẬN ĐỊNH ĐÚNG/SAI
(ghi Đ/S) GHI CHÚ

1 Định nghĩa đối tượng con trỏ S

2 Khai báo biến, cấu trúc rẽ nhánh, vòng lặp, bẫy
lỗi. S

3 Thực hiện các thuật toán Đ

4 Thực hiện thêm, xóa thay đổi dữ liệu S

TTCM
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